
     UBND PHƯỜNG CƯ BAO
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2025 - 2026
(Lần 2 - Từ tuần 5)

 LỚP 1A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiếng Việt Mĩ thuật TCTV Tiếng Việt Âm nhạc
Tiếng Việt Đạo đức TĐTV Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán TNXH Tiếng Anh Toán HĐTN

 
GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt TCTV  

Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH TCT  
Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Anh  

 LỚP 1A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN TNXH TĐTV Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Mĩ thuật TCTV Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán GDTC TCT HĐTN HĐTN
 

Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt TCTV  
Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh  

Toán Đạo đức Toán TCTV  
 LỚP 2A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN Tiếng Anh TCTV TCT Toán
Tập đọc Toán   TCT TCTV Tập làm văn
Tập đọc Tập viết Tiếng Anh TĐTV Đọc mở rộng

Toán Luyện từ và câu HĐTN Âm nhạc HĐTN
 

TNXH  Đạo đức Toán Toán  
GDTC TNXH Tập đọc Chính tả  

Mĩ thuật GDTC Tập đọc Luyện từ và câu  
 LỚP 2A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN Toán Tiếng Anh        Toán Tiếng Việt
Toán Tiếng Việt  TĐTV Tiếng Việt Tiếng Việt 



Tiếng Việt    Tiếng Việt TCTV Tiếng Việt Âm nhạc
Tiếng Việt HĐTN TCT Toán HĐTN

 
Toán GDTC TNXH Tiếng Anh  

Tiếng Việt Đạo đức GDTC TCTV  
Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật TCT  

LỚP 3A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN Âm nhạc Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt

Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Anh Toán   Công nghệ Toán   

Toán Mĩ thuật TNXH Tin học HĐTN
 

Tiếng Anh Tiếng Anh Toán  TCT  
Tiếng Anh Toán  TNXH TCT  

TĐTV Tiếng Việt HĐTN TCTV  
 LỚP 3A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt Âm Nhạc Đạo đức HĐTN
Tiếng Việt Toán Tin học TĐTV Mĩ thuật

Toán TNXH Công nghệ Tiếng Anh GDTC

 
Tiếng Việt Toán TCT Tiếng Việt  

TNXH Tiếng Anh TCT Tiếng Việt  
Tiếng Anh HĐTN TCTV Toán  

LỚP 4A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN Tiếng Việt  GDTC     Tiếng Anh Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán     Tiếng Anh     Tiếng Anh Toán
Toán Khoa học     Tiếng Anh   Đạo đức Khoa học

     Tiếng Việt LS & ĐL     Âm nhạc GDTC HĐTN
 

     Mĩ thuật Tiếng Việt TĐTV     Tiếng Việt  
    Tin học Tiếng Việt TCT      Toán  
    Công nghệ Toán HĐTN     LS & ĐL  

LỚP 4A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



HĐTN     Mĩ Thuật Toán Toán Anh văn
Toán Khoa học Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn

Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC
LS & ĐL Anh văn GDTC Khoa học Âm nhac

 
Toán Toán Đạo đức TCT  

Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn TĐTV  
LS & ĐL HĐTN Công nghệ HĐTN  

LỚP 5A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
HĐTN Tiếng Anh Tin Toán Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Anh Công nghệ Tiếng Việt Toán
Toán GDTC GDTC Tiếng Việt Khoa học

Khoa học Âm nhạc Tiếng Anh HĐTN HĐTN
 

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh TCT  
Toán Toán Mĩ thuật Tiếng Việt  

Lịch sử Địa Lí Lịch sử Địa Lí Đạo đức TĐTV  
LỚP 5A2

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
HĐTN Toán Toán  Tin học Âm nhạc
Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Công nghệ GDTC

Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh Tiếng Anh
Tiếng Việt Lịch sử &Địa lí  HĐTN Mĩ thuật Tiếng Anh

 
Toán Toán Khoa học TĐTV  

Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức TCT  
Lịch sử &Địa lí  Tiếng Anh GDTC HĐTN  

Cư Bao, ngày 29 tháng 9 năm 2025
KT. HIỆU TRƯỞNG
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